
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

Số:          /QĐ-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Hới, ngày       tháng  01  năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

C n   ố   t quả h  thốn  h   v n  ản qu  phạ  ph p luật c    

Hộ   ồn  nh n d n  U    n nh n d n thành phố Đồn  Hớ   ỳ 2019-2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ  u 1  C n   ố   t quả h  thốn  h   v n  ản qu  phạ  ph p luật c   

Hộ   ồn  nh n d n  U    n nh n d n thành phố Đồn  Hớ   ỳ 2019-2023 như 

sau: 

         ố                             ủ                                 

dân   à     ố Đ     ớ                         ố             9 – 2023: 45     

b n.  

2. D     ụ                              ế        ự     ư         ự   oà  

    o                    Ủ                 à     ố Đ     ớ       à     o   

        ố          9 – 2023: 3          QPPL. Trong   :  7 N  ị    ế  QPPL 

 ủ   ĐND   à     ố; 14 Quyế   ị   QPPL  ủ   BND   à     ố. (Biểu mẫu số 3 

kèm theo). 

3. D     ụ                              ế        ự     ư         ự      

  ầ         ĩ    ự        ý   à  ướ   o                    Ủ               

  à     ố Đ     ớ       à     o           ố          9 - 2023: 0         QPPL 

(Biểu mẫu số 4 kèm theo). 
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4. D     ụ          V                           ò        ự   o          

          Ủ                 à     ố Đ     ớ       à     o           ố       

2019 – 2023:  8         QPPL.   o       8 Q  ế   ị   QPPL  ủ   BND   à   

  ố. (Biểu mẫu số 5 kèm theo). 

5. D     ụ                              ầ   ì     ỉ           à      ư   

      ự    ử                       ế   ã   ỏ  oặ       à    ớ   o               

     Ủ                 à     ố Đ     ớ       à     o           ố          9 – 

2023: 02         QPPL.   o      02 Q  ế   ị   QPPL  ủ   BND   à     ố. 

(Biểu mẫu số 6 kèm theo). 

Đ  u 2  Q  ế   ị    à           ự  thi hành  ể  ừ   à   ý  

Đ  u 3  C     V     ò    ĐND- BND   à     ố    ưở     ò    ư 

        ủ   ưở   các  ơ          ê   ô        ơ   ị  ự       , các ban, ngành, 

 oà    ể      ê        à  BND     xã    ườ     ị                   à   Q  ế  

 ị    à  /  

 

Nơi nhận: 
- N ư Đ ề  3; 
- Sở  ư  háp; 
-   ườ     ự   ĐND  P; 
- C ủ  ị        PC   BND  P; 
- B          ế  ĐND  P; 
- Website TP; 
- Lư : V    P  

KT  CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Hoàn  Thị Th nh Nhun  
 

  



B ểu  ẫu số 3 

 DANH MỤC  

V n  ản qu  phạ  ph p luật h t h  u lực  n ưn  h  u lực toàn  ộ do Hộ   ồn  nh n d n   

Ủ    n nh n d n thành phố Đồn  Hớ    n hành tron   ỳ h  thốn  h   2019 – 2023  
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 

 của UBND thành phố Đồng Hới) 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC  NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

     I  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

ST

T 

Tên loạ  

v n  ản 

Số   ý h  u; n à   th n   

n     n hành v n  ản 
Tên  ọ  c   v n  ản 

Lý do h t hi u lực  n ưn  hi u lực 

Ngày h t 

hi u lực, 

n ưn  h  u 

lực 

1.  Nghị quyết 
Số 06/2015/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2015 

Ban hành Đề án xã hội hóa công tác 

quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành 

phố 

Đã  ượ   ã   ỏ     N  ị    ế  

08/2022/NQ- ĐND ngày 02/8/2022  ề 

      ã   ỏ    ị    ế  Số 06/2015/NQ-

 ĐND   à   4/7/   5 B    à   Đề    
xã          ô         é   ườ     ỉ   è 

  ê   ị   à    à     ố 

8/8/2022 

2.  Nghị quyết 
Số 08/2015/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2015 

Thông qua Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của 

thành phố 

Hết thời h n có hi u lự   ượ       ịnh 

  o         n 
01/01/2021 

3.  Nghị quyết 
Số 17/2015/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2015 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2016 - 2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

4.  Nghị quyết 
Số 12/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 

Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

06/2015/NQ-HĐND ngày 16/10/2015 

của HĐND thành phố về thông qua Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o         n 
01/01/2021 

5.  Nghị quyết Số 15/2016/NQ-HĐND Về thông qua Đề án xã hội hóa xây  ế    ờ               ự   ượ       ị   01/01/2021 



 

ngày 29/7/2016 dựng hệ thống đường giao thông quy 

mô nhỏ thành phố giai đoạn 2016 - 

2020 

  o           

6.  Nghị quyết 
Số 16/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 

Về thông qua Đề án xã hội hóa xây 

dựng vĩa hè thành phố giai đoạn 2016 

- 2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

7.  Nghị quyết 
Số 17/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 

Về thông qua Đề án xã hội hóa xây 

dựng hệ thống điện chiếu sáng các 

tuyến đường vừa và nhỏ thành phố 

giai đoạn 2016 - 2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

8.  Nghị quyết 
Số 22/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 
Về chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất thành phố giai đoạn 2016 - 2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

9.  Nghị quyết 
Số 24/2016/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2016 

Về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2017 của thành phố 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

10.  Nghị quyết 
Số 08/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2017 

Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

12/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đồng Hới về việc thông qua kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2016 – 2020 của thành phố 

Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách thành 

phố quản lý) 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

11.  Nghị quyết 
Số 05/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2018 

Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

12/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 

của HĐND thành phố Đồng Hới về Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016 – 2020 của thành phố Đồng Hới 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 



 

(nguồn ngân sách thành phố quản lý) 

12.  Nghị quyết 
Số 06/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2016 của HĐND thành phố 

về việc thông qua đề an xã hội hóa xây 

dung hệ thống điện chiếu sáng các 

tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân 

cư giai đoạn 2016-2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

13.  Nghị quyết 
số 11/2018/NĐ-HĐND 

ngày 25/12/2018 
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2019 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2020 

14.  Nghị quyết 
số 07/2019/ NĐ-HĐND 

ngày 19/7/2019 

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một 

số nội dung của Nghị quyết 05/2018/ 

NĐ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Đồng Hới về điều chỉnh, bổ sung  

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016-2020 của thành 

phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách 

thành phố quản lý) 

 ế    ờ               ự   ượ       ịnh 

  o           
01/01/2021 

15.  Nghị quyết 
Số 14/2019/NQ-HĐND  

ngày 23/12/2019 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

16.  Nghị quyết 
Số 16/2019/NQ-HĐND  

ngày 23/12/2019 

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung của Nghị quyết số 

07/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 

của HĐND thành phố  Đồng Hới về 

điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           

 

01/01/2021 



 

của Nghị quyết 05/2018/ NĐ-HĐND 

ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về 

điều chỉnh, bổ sung  Nghị quyết số 

12/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đồng Hới về Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016-2020 của thành phố Đồng Hới 

(nguồn vốn ngân sách thành phố quản 

lý) 

17.  Nghị quyết 
Số 16/2020/NQ-HĐND  

ngày 22/7/2020 

Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung một 

số nội dung của Nghị quyết số 

05/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đồng Hới về điều chỉnh, bổ 

sung  Nghị quyết số 12/2016/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đồng 

Hới về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của 

thành phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân 

sách thành phố quản lý) 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

18.  Quyết định 
Số 03/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2014 
Ban hành Quy chế công tác văn thư, 

lưu trữ của thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị    ố  

02/2023/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 bãi 

 ỏ  oà     Q  ế   ị   số  3/   4/QĐ-

UBND ngày 26/4/2014 b    à   Q     ế 

 ô             ư   ư    ữ  ủ    à     ố 

Đ     ớ  

24/8/2023 

19.  Quyết định 
Số 01/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2016 
Ban hành Đề án xã hội hóa xây dựng 

hệ thống đường giao thông quy mô 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument


 

nhỏ giai đoạn 2016-2020 

20.  Quyết định 
Số 02/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2016 

Ban hành Đề án xã hội hóa xây dựng 

hệ thống điện chiếu sáng các tuyến 

đường vừa và nhỏ trong khu dân cư 

giai đoạn 2016-2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

21.  Quyết định 
Số 03/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2016 
Ban hành Đề án xã hội hóa xây dựng 

vỉa hè giai đoạn 2016-2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

22.  Quyết định 
Số 04/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2016 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất giai đoạn 2016-

2020 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2021 

23.  Quyết định 

Số 05/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2016 

 

Ban hành Quy chế làm việc của UBND 

thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2016-

2021 

 ế    ờ               ự   ượ       ị   

  o           
01/01/2022 

24.  Quyết định 
Số 02/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

thuộc UBND thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị    ố 

 7/    /QĐ-UBND ngày 05/9/2022 Ban 

 à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

Tài chính - Kế  o      à     ố Đ     ớ  

15/9/2022 

25.  Quyết định 
Số 03/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Quản lý Đô thị thành phố thuộc 

UBND thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị   

 4/   3/QĐ-UBND Ngày 28/3/2023 

B    à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

Q     ý  ô   ị   à     ố Đ     ớ . 

04/4/2023 

26.  Quyết định 
Số 04/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tư pháp thành phố thuộc 

UBND thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị   số 

 3/    /QĐ-UBND ngày 06/10/2021 Ban 

 à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

 ư        à     ố Đ     ớ  

 

14/10/2021 

http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument


 

27.  Quyết định 
Số 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội thành phố thuộc UBND thành phố 

Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị   số 

 6/    /QĐ-UBND ngày 29/6/2022 Ban 

 à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

L o     -  ươ        và Xã       à   

  ố Đ     ớ  

 

10/7/2022 

28.  Quyết định 
Số 06/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Y tế thành phố thuộc UBND 

thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị   số 

 4/    /QĐ-UBND ngày 06/5/2022 Ban 

 à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

Y  ế   à     ố Đ     ớ  

 

16/5/2022 

29.  Quyết định 
Số 07/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố thuộc UBND thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị   số 

 9/    /QĐ-UBND ngày 25/11/2022 Ban 

 à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

V        à   ô         à     ố Đ     ớ  

02/12/2022 

 

30.  Quyết định 
Số 08/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Kinh tế thành phố thuộc UBND 

thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị   số 

  /    /QĐ-UBND ngày 28/11/2022 Ban 

hành Qu   ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

K     ế   à     ố Đ     ớ  

05/12/2022 

31.  Quyết định 
Số 09/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2017 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

thuộc UBND thành phố Đồng Hới 

Đã  ượ   ã   ỏ     Q  ế   ị    ố 

 3/    /QĐ-UBND ngày 13/4/2022 Ban 

 à   Q    ị     ứ               ụ  

   ề       à  ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   

G  o  ụ   à Đào   o   à     ố Đ     ớ . 

21/4/2022 

      ố : 3          

II  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 v n  ản 

http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument


 
B  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC  NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ 2014-2018 NHƯNG CHƯA 

ĐƯỢC CÔNG BỐ  

STT Tên loạ  v n  ản Số, ký hi u; ngày, tháng, n     n hành v n  ản Tên gọi c   v n bản 
Lý do h t hi u lực  n ưn  

hi u lực 

Ngày h t hi u lực  n ưn  

hi u lực 

I  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 VĂN BẢN 

II  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 v n  ản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Biểu mẫu số 04. 

DANH MỤC 

V n  ản qu  phạ  ph p luật h t h  u lực  n ưn  h  u lực  ột phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

do HĐND, UBND thành phố Đồn  Hớ    n hành tron   ỳ h  thốn  h   2019 – 2023  
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 

 của UBND thành phố Đồng Hới) 

A  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC  NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

STT Tên loạ  v n  ản 
Số, ký hi u; n à   th n   n     n hành 

v n  ản; tên gọi c   v n  ản 

Nộ  dun   qu   ịnh h t 

hi u lực  n ưn  h  u lực 

Lý do h t hi u lực, 

ngưng hi u lực 

Ngày h t hi u lực, 

n ưn  h  u lực 

I  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Tổng số: 0 v n  ản 

II  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Tổng số: 0 v n  ản 

B  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC  NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CÔNG BỐ THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ 2014-2018 NHƯNG CHƯA 

ĐƯỢC CÔNG BỐ  

STT Tên loạ  v n  ản 
Số, ký hi u; n à   th n   n     n hành 

v n  ản; tên gọi c   v n  ản 

Nộ  dun   qu   ịnh h t 

hi u lực  n ưn  h  u lực 

Lý do h t hi u lực, 

n ưn  h  u lực 

Ngày h t hi u lực, 

n ưn  h  u lực 

I  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Tổng số: 0 v n  ản 

II  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Tổng số: 0 v n  ản 



 

 B ểu  ẫu số 5 
DANH MỤC  

V n  ản qu  phạ  ph p luật còn h  u lực do HĐND, UBND thành phố Đồn  Hớ  

   n hành tron   ỳ h  thốn  h   2019 – 2023 
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 

 của UBND thành phố Đồng Hới) 

 

STT 
Tên loạ  v n 

 ản 

Số   ý h  u; n à   th n   n     n 

hành v n  ản 
Tên  ọ  c   v n  ản 

Thờ    ể  c  h  u 

lực 

1 Q  ế   ị   
Số  3/    /QĐ-UBND ngày 

29/12/2011 

B    à   Đề         ứ       o        “  ầ  V       - Du 

 ị   Đ     ớ ” 
04/01/2012 

2 Q  ế   ị   
Số   /    /QĐ-UBND ngày 

11/9/2012 

B    à   Q    ị    ề x    ự      ế   ườ      ố   ể   ẫ  

  à     ố 
18/9/2012 

3 Q  ế   ị   
Số  3/    /QĐ-UBND ngày 

12/12/2012 

B    à   Q    ị    ề       ý   ử  ụ         ờ        ầ  

 ỉ   è   oà   ụ   í      o   ô     ê   ị   à    à     ố 
19/12/2012 

4 Q  ế   ị   

Số  4/    /QĐ-UBND ngày 

01/12/2012 

 

Ban  à   Q    ị         ý     x     ô   ị  à  ô     ê  

  ê   ị   à    à     ố 
08/12/2012 

5 Q  ế   ị   
Số   /   5/QĐ-UBND ngày 

15/01/2015 

B    à   Q     ế   ế   ô         ê   ị   à    à     ố 

Đ     ớ  
22/01/2015 

6 Q  ế   ịnh 
Số   /   7/QĐ-UBND ngày 

15/9/2017 

B    à   Q    ắ  ứ   xử  ủ           ô     ứ     ê    ứ   

  ườ    o        o        ơ        ơ   ị         à     ố 

Đ     ớ  

22/9/2017 

7 Q  ế   ị   
Số   /   7/QĐ-UBND ngày 

15/9/2017 

Ban hành Q    ắ  ứ   xử  ủ           ô     ứ     ê    ứ   

  ườ    o        o        ơ        ơ   ị         à     ố 

Đ     ớ  

22/9/2017 

8 Q  ế   ị   Số   /    /QĐ-UBND 
B    à         ế           e    ưở     à     ố Đ    

 ớ  
27/4/2021 

9 Q  ế   ị   Số  3/    /QĐ-UBND 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à 

 ơ  ấ       ứ   ủ  P ò    ư        à     ố Đ     ớ  

 

12/10/2021 

http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8664222603555e0d472577e6002faab0?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8664222603555e0d472577e6002faab0?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8664222603555e0d472577e6002faab0?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument


 

10 Q  ế   ị   
Số   /    /QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à 

 ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   N    ụ   à     ố Đ     ớ  

 

02/3/2022 

11 Q  ế   ị   
Số   /    /QĐ-UBND 

ngày 07/3/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à 

 ơ  ấ       ứ   ủ  P ò    NM    à     ố Đ     ớ  

 

07/3/2022 

12 Q  ế   ị   
Số  3/    /QĐ-UBND 

ngày 13/4/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à 

 ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   G  o  ụ   à Đào   o   à     ố 

Đ     ớ  

 

21/4/2022 

13 Q  ế   ị   
Số  4/    /QĐ-UBND 

ngày 06/5/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à 

 ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   Y  ế   à     ố Đ     ớ  

 

6/5/2022 

14 Q  ế   ị   
Số  6/    /QĐ-UBND 

ngày 29/6/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à 

 ơ  ấ       ứ   ủ  P ò   L o     -  ươ       -Xã     

  à     ố Đ     ớ  

10/7/2022 

15 Q  ế   ị   
Số  7/    /QĐ-UBND ngày 

05/9/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à  ơ 

 ấ       ứ   ủ  P ò    à    í   - Kế  o      à     ố 

       BND   à     ố Đ     ớ  

15/9/2022 

16 Q  ế   ị   
Số  9/    /QĐ-UBND ngày 

25/11/2022 

Ban  à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à  ơ 

 ấ       ứ   ủ  P ò   V        à   ô         à     ố 

       BND   à     ố Đ     ớ  

25/11/2022 

17 Q  ế   ị   
Số   /    /QĐ-UBND ngày 

28/11/2022 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à  ơ 

 ấ       ứ   ủ  P ò   K     ế   à     ố        BND 

  à     ố Đ     ớ  

05/12/2022 

18 Q  ế   ị   
Số 04 /2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/3/2023 

B    à   Q    ị     ứ               ụ     ề       à  ơ 

 ấ       ứ   ủ  P ò   Q     ý  ô   ị   à     ố Đ     ớ  
04/4/2023 

       ố:  8 Q  ế   ị    

 

  

http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument


 
Biểu mẫu số 06. 

DANH MỤC 

V n  ản quy phạm pháp luật cần  ình chỉ vi c th  hành  n ưn  h  u lực, sử   ổi, bổ sung, thay th , bãi bỏ hoặc ban hành mới  

do HĐND  UBND thành phố Đồn  Hớ    n hành tron   ỳ h  thốn  h   2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 

 của UBND thành phố Đồng Hới) 

 

 

STT 
Tên loại 

v n bản 

Số, ký hi u; ngày, 

th n   n     n hành 

v n  ản
3
 

Tên gọi c   v n 

bản 

Ki n nghị ( ình chỉ thi 

hành  n ưn  h  u lực, 

sử   ổi, bổ sung, thay 

th , bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung ki n nghị/ Lý do 

ki n nghị 

Cơ qu n/  ơn vị 

ch  trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc ki n nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

1. Q  ế   ị    Số   /    /QĐ-UBND 

B    à         ế 

          e  

  ưở     à     ố 

Đ     ớ  

Bã   ỏ         

C    ứ       ý      à       

     ã  ế        ự       à    

 

P ò   N    ụ   

2. Q  ế   ị   
Số   /    /QĐ-UBND 

ngày 11/9/2012 

Ban hành Quy  ị   

 ề x    ự      ế  

 ườ      ố   ể  

 ẫ    à     ố 

Bã   ỏ         

- K ô    ò    ù  ợ   ớ  

  ự   ế   

- P         ề    ỉ     ố  

 ượ       ụ     ô   còn và 

  ô    ầ     ế       à       

     ể        ế   

 

Phòng Qu n lý 

 ô   ị 
 

 

 

http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4ae2d4165af001bd472577f1002fa85a?OpenDocument
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